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[DỰ THẢO]

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG NGHIÊN CỨU, 
SẢN XUẤT, KINH DOANH, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG VÀ TIÊU HỦY PHÁO 
CHƯƠNG I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về an toàn trong nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo trên lãnh thổ Việt Nam. 
2. Quy chuẩn này không áp dụng đối với việc vận chuyển, bảo quản, sử dụng pháo hoa trong các hoạt động lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa nghệ thuật của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ.
Điều 3. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn trong Quy chuẩn này được áp dụng phiên bản được nêu ở dưới đây. Trường hợp tài liệu viện dẫn đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, áp dụng phiên bản mới nhất. 
1. Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 11 tháng 01 năm 2021.

2. TCVN 5683 : 1996 - Pháo hoa - Qui phạm an toàn trong sản xuất, bảo quản và vận chuyển.
3. TCVN 6172 : 1996 - Pháo hoa - Yêu cầu kỹ thuật và an toàn.
4. TCVN 6173 : 1996 - Pháo hoa - Phương pháp thử.
5. QCVN 01:2019/BCT Quy chuẩn về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ
Điều 4. Giải thích từ ngữ 


Trong Quy chuẩn này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:


1. Sản xuất pháo là quá trình tạo ra pháo nổ, pháo hoa nổ tầm cao, pháo hoa nổ tầm thấp, pháo hoa và các phụ kiện dùng cho pháo.
2. Thử nghiệm pháo là thao tác tại phòng thí nghiệm hoặc trường thử nghiệm hoặc địa điểm quy định để xác định các chỉ tiêu đặc tính kỹ thuật và mức độ rủi ro ở điều kiện thực tế sử dụng pháo.
3. Nghiệm thu pháo là quá trình xác định chỉ tiêu đặc tính kỹ thuật, chất lượng sản phẩm pháo so với các chỉ tiêu của sản phẩm đã được công bố phù hợp với quy chuẩn hoặc tiêu chuẩn.
4. Phát hỏa là cách làm cho các loại pháo hoạt động, có các phương pháp phát hỏa chính như sau:

a) Phát hỏa bằng phương pháp đốt (dùng nguồn ngọn lửa).


b) Phát hỏa bằng mồi lửa điện (dùng nguồn điện 1 chiều và các thiết bị điểm hỏa).

5. Khoảng cách an toàn là khoảng cách cần thiết nhỏ nhất, theo mọi hướng tính từ vị trí bắn (đốt) pháo hoặc từ nhà xưởng, kho, phương tiện chứa pháo đến các công trình, đối tượng cần bảo vệ để đảm bảo các công trình, đối tượng cần bảo vệ không bị ảnh hưởng quá mức cho phép về chấn động, sóng xung kích trong không khí, mảnh văng, tàn lửa hoặc khi có sự cố cháy, nổ phương tiện, nhà xưởng, kho bảo quản pháo.
6. Dây cháy chậm là sản phẩm gồm lõi thuốc đen được bao quanh bằng các lớp giấy, sợi hoặc lớp vải dệt và chất chống thấm; khi đốt dây sẽ cháy lõi thuốc nổ đen bên trong với tốc độ ổn định. Dây cháy chậm dùng để truyền tia lửa kích cháy hoặc nổ pháo.
7. Dây cháy nhanh là sản phẩm gồm lõi thuốc đen được bọc một lớp vỏ giấy. Dây cháy nhanh có tác dụng truyền cháy trong thời gian rất ngắn nên được sử dụng để truyền cháy tức thì giữa các mạch ngòi cháy chậm.
8. Mồi lửa điện là sản phẩm gồm phần thuốc mồi được gắn cố định với dây dẫn điện, có tác dụng phát hỏa các loại pháo.
9. Lô sản phẩm pháo là số lượng sản phẩm pháo có chất lượng đạt yêu cầu theo quy định, được nhập khẩu hoặc được sản xuất từ cùng một nguồn nguyên liệu giống nhau về chỉ tiêu đặc tính kỹ thuật, trên cùng dây chuyền, thiết bị trong một khoảng thời gian xác định.
Điều 5. Yêu cầu chung

1. Địa điểm xây dựng cơ sở sản xuất, kho bảo quản pháo phải đảm bảo khoảng cách an toàn tới các công trình, đối tượng cần bảo vệ theo quy định của pháp luật có liên quan.
2. Việc đầu tư, xây dựng, sửa chữa cải tạo cơ sở sản xuất pháo; kho bảo quản pháo phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình, bảo vệ môi trường, an toàn và PCCC.
3. Pháo được phân loại theo mức độ nguy hiểm và yêu cầu an toàn trong bảo quản, sử dụng theo quy định tại Nghị định số 42/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
4. Nhãn hàng hóa: Bao bì, thùng chứa pháo phải có nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật trước khi đưa vào lưu thông, sử dụng tại Việt Nam.
5. Kỹ thuật an toàn
a) Kho cất giữ, bảo quản pháo phải được thiết kế, xây dựng phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị  định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
b) Phải thực hiện các biện pháp an toàn khi bảo quản, sử dụng loại pháo nhạy cháy với các nguồn năng lượng điện, cảm ứng điện và tĩnh điện gây ra từ các nguồn thu, phát sóng điện, giông sét, đường dây điện cao áp hoặc dòng điện lạc. Các biện pháp bao gồm:
- Ngừng hoàn toàn công tác lắp đặt pháo hoa nổ để bắn khi phát hiện có giông, bão, sấm chớp;
- Khi bảo quản pháo phải để trong các thùng các tông và được lót bằng các loại vật liệu mềm không phát sinh tia lửa, tĩnh điện;
- Kiểm tra và loại trừ sự xâm nhập của dòng điện lạc, dòng cảm ứng điện từ trường vào khu vực đã lắp pháo hoa nổ để bắn;
6. Làm việc, tiếp xúc với pháo
a) Chỉ những người đủ điều kiện về an ninh, trật tự; có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí, chức trách đảm nhiệm và được huấn luyện về kỹ thuật an toàn, PCCC, ứng phó sự cố trong hoạt động pháo mới được thực hiện các công việc liên quan đến pháo. 
b) Không để pháo bị va đập, xô đẩy hoặc chịu nhiệt độ cao hơn mức quy định của nhà sản xuất. Không đẩy, ném, kéo lê hòm, hộp có chứa pháo. Không được chọc vào phần thuốc pháo.
c) Không được hút thuốc hoặc sử dụng ngọn lửa trần cách vị trí để pháo nhỏ hơn 100 m. Không được mang theo người các loại dụng cụ có khả năng phát ra tia lửa (diêm, bật lửa) khi làm việc, tiếp xúc với pháo. Chỉ người được phân công phát hỏa bằng phương pháp đốt được mang theo dụng cụ lấy lửa khi làm nhiệm vụ.
d) Dụng cụ để đóng, mở các hòm, hộp pháo phải làm bằng vật liệu không phát ra tia lửa khi sử dụng. Không được đi giày có đế đóng bằng đinh sắt hoặc đóng cá sắt khi tiếp xúc với thuốc nổ đen.
7. Khoảng cách an toàn đối với người quan sát pháo hoa nổ được xác định theo thiết kế, không được nhỏ hơn giá trị quy định tại Bảng 1.
Bảng 1. Khoảng cách an toàn khi quan sát pháo hoa 
	Loại pháo
	Khoảng cách an toàn tối thiểu, m

	1. Pháo hoa nổ tầm thấp 
	≥ 100 (1)

	2. Pháo hoa nổ tầm cao
	≥ 200 (2)

	3. Pháo hoa (loại không cầm tay)
	≥ 4

	4. Pháo hoa (loại cầm tay)
	≥ 0,5


Chú thích:

(1) Trường hợp vì lý do địa bàn, địa lý không thể lựa chọn được điểm bắn đảm bảo khoảng cách an toàn 200 m nhưng có khoảng cách tối thiểu 100 m thì yêu cầu phải có biện pháp che chắn trận địa đảm bảo khi có sự cố thì pháo hoa không bắn đến vị trí người xem, người qua lại hoặc các công trình cần bảo vệ.

(2) Trường hợp vì lý do địa bàn, địa lý không thể lựa chọn được điểm bắn đảm bảo khoảng cách an toàn 100 m nhưng có khoảng cách tối thiểu 50 m thì yêu cầu phải có biện pháp che chắn trận địa đảm bảo khi có sự cố thì pháo hoa không bắn đến vị trí người xem, người qua lại hoặc các công trình cần bảo vệ.
8. Kiểm tra, thử nghiệm nguyên liệu, bán thành phẩm pháo
a) Nguyên liệu trước mỗi lần nhập kho hoặc đưa vào sản xuất pháo, phải tiến hành kiểm tra các chỉ tiêu đặc tính kỹ thuật để xem xét sự phù hợp giữa kết quả kiểm tra và yêu cầu về chỉ tiêu đặc tính kỹ thuật đối với từng loại nguyên liệu.
b) Xác định các chỉ tiêu đặc tính kỹ thuật của nguyên liệu, bán thành phẩm làm căn cứ cho việc nghiệm thu sản phẩm trong quá trình sản xuất, phải được thực hiện trong phòng thí nghiệm được công nhận.
9. Việc tiêu hủy pháo thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

10. Thiết bị điện
a) Phải sử dụng thiết bị điện phòng nổ, có cấp bảo vệ IP từ 54 trở lên trong nhà xưởng sản xuất pháo, kho pháo. Trường hợp thiết bị phân phối, đóng cắt không phải loại phòng nổ phải đặt trong hộp phòng nổ hoặc lắp đặt ở ngoài nhà xưởng sản xuất, kho pháo.
b) Tất cả vỏ kim loại của thiết bị điện đều phải được nối đất. Cáp cấp điện vào nhà xưởng sản xuất, kho pháo phải là loại cáp chôn ngầm dưới đất hoặc đặt trong ống thép bảo vệ chôn dưới đất. 
c) Phải có thiết bị bảo vệ quá tải, ngắn mạch và đảm bảo yêu cầu an toàn về bảo vệ chống rò điện đối với hệ thống thiết bị điện trong cơ sở sản xuất pháo theo quy định của TCVN 7447-4-41:2010.
d) Phải thực hiện kiểm định thiết bị phòng nổ theo quy định của pháp luật về máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
đ) Phải thực hiện đầy đủ biện pháp an toàn điện khi thực hiện các công việc về sửa chữa hoặc thay thế thiết bị điện, đường dây cung cấp điện cho dây chuyền sản xuất pháo.
11. Phòng chống sét
a) Phải lắp đặt hệ thống chống sét đánh thẳng, chống sét cảm ứng điện từ, chống sự xâm nhập của điện áp cao đối với nhà xưởng sản xuất, kho bảo quản pháo.
b) Việc thiết kế, thi công, nghiệm thu đưa vào sử dụng, kiểm tra, đo đạc, sửa chữa định kỳ hệ thống chống sét phải thực hiện theo quy định tại TCVN 9385:2012 (BS 6651:1999).

12. Phòng cháy, chữa cháy
a) Phải thực hiện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy trước khi xây dựng cơ sở sản xuất pháo, kho cất giữ, bảo quản pháo theo quy định. 
b) Phải có đủ nội quy an toàn phòng cháy, chữa cháy, phòng nổ; phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
c) Phải có lực lượng chữa cháy tại chỗ theo quy định của pháp luật.
đ) Phải trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho cơ sở sản xuất pháo, kho cất giữ, bảo quản pháo theo quy định TCVN 2622-1995; TCVN 4513-1988; TCVN 5738:2001; TCVN 7336:2003; TCVN 3890 - 2009; QCVN 06:2010/BXD và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan.
e) Trường hợp xảy ra sự cố cháy nổ phải thực hiện theo phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
13. Bảo vệ môi trường
a) Phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường trước khi xây dựng cơ sở sản xuất, kho pháo, kho bảo quản tiền chất thuốc nổ theo quy định.
b) Tất cả các chất thải của cơ sở sản xuất pháo phải được xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định về bảo vệ môi trường.
c) Phải định kỳ kiểm tra nồng độ chất độc hại của môi trường xung quanh khu vực sản xuất. Phải có biện pháp xử lý khi kiểm tra phát hiện nồng độ chất độc hại vượt quá tiêu chuẩn cho phép.
14. Quy trình, nội quy về an toàn
a) Tổ chức hoạt động nghiên cứu, sản xuất, quản lý, bảo quản, sử dụng pháo phải xây dựng, ban hành đầy đủ các quy định về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, PCCC; quy trình về an toàn trong hoạt động pháo.
b) Niêm yết đầy đủ quy định, quy trình làm việc bằng tiếng Việt cho từng công đoạn trong dây chuyền sản xuất pháo tại nơi làm việc ở các vị trí dễ thấy.
c) Niêm yết quy trình sắp xếp, bảo quản, xuất, nhập pháo, tiền chất thuốc nổ trong kho.
15. Phải trang bị đầy đủ, đúng quy định phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với tính chất, mức độ độc hại, nguy hiểm mà người lao động làm việc, tiếp xúc với pháo.
16. Việc kiểm tra, xác định các chỉ tiêu đặc tính kỹ thuật của pháo phải tuân thủ quy định sau: 

- Pháo hoa nổ tầm cao: 

+ Mặt ngoài, kích thước: Mặt ngoài sản phẩm không được dính bụi thuốc, bụi bẩn, dầu mỡ hoặc các tạp chất khác mắt thường nhìn thấy; các mối nối giữa ngòi pháo, túi thuốc phóng, dây cháy nhanh và khớp nối mồi lửa điện (nếu có) phải đảm bảo chắc chắn; kích thước sản phẩm phải đạt các yêu cầu theo thiết kế (đường kính ngoài, kích thước ngòi pháo nhô ra bên ngoài, kích thước quai xách pháo).

+ Bao gói, bảo quản: Các quả pháo được xếp trong hộp các-tông sóng 5 lớp, xung quanh có lót giấy chống ẩm, ngòi pháo phải hướng vào trong lòng hộp, giữa các quả pháo phải có lớp bìa ngăn cách, số lượng sản phẩm bảo quản trong hộp phải đủ theo thiết kế của từng loại. Hộp các-tông bảo quản phải vuông vắn, không móp mép, thủng rách; có đầy đủ nhãn hiệu, ký hiệu được ghi rõ ràng
+ Tính năng: Khi bắn ngòi pháo phải bắt cháy và dẫn cháy tốt, lên đến độ cao quy định phải nổ trên không; quả pháo không bị tịt (không phóng lên, không nổ); pháo không được nổ trong nòng súng; khi nổ hoặc cháy, từng loại phải tạo được các hiệu ứng theo thiết kế (Hoa cúc, Hoa cúc hai màu, hoa cúc nổ lốp bốp, Hoa cúc nhụy, Hoa cúc cánh, Hoa cúc cánh có nhụy, Hoa cúc vàng sẫm, Hoa cúc vàng sẫm có nhụy, Sóng vàng lấp lánh, Sóng vàng lấp lánh có nhụy, Nhấp nháy, Hoa cúc nở bụi vàng, Mưa vàng, Mưa bạc, Mưa sợi vàng, Lá cọ, hoa buông, vòng sao, hoa dã quỳ, lưới lửa, lá rơi, chùm hoa cúc, pháo hình, liễu rủ, pháo nổ, hoa nở, đuôi hổ, chuyển màu liên tục, …). 
- Pháo hoa nổ tầm thấp: 

+ Mặt ngoài, kích thước: Mặt ngoài sản phẩm không được dính bụi thuốc, bụi bẩn, dầu mỡ hoặc các tạp chất khác mắt thường nhìn thấy; các mối nối giữa ngòi pháo, túi thuốc phóng, dây cháy nhanh và khớp nối mồi lửa điện (nếu có) phải đảm bảo chắc chắn; kích thước sản phẩm phải đạt các yêu cầu theo thiết kế (đường kính ngoài, kích thước ngòi pháo nhô ra bên ngoài, kích thước quai xách pháo). Đối với pháo giàn: Gông gỗ phải chắc chắn, đủ ke góc, không bị mối mọt
+ Bao gói, bảo quản: Các quả pháo được xếp trong hộp các-tông sóng 5 lớp, xung quanh có lót giấy chống ẩm, ngòi pháo phải hướng vào trong lòng hộp, giữa các quả pháo phải có lớp bìa ngăn cách, số lượng sản phẩm bảo quản trong hộp phải đủ theo thiết kế của từng loại. Hộp các-tông bảo quản phải vuông vắn, không móp mép, thủng rách; có đầy đủ nhãn hiệu, ký hiệu được ghi rõ ràng. Đối với với pháo giàn: giàn ống phóng được xếp vào hộp các-tông sóng 5 lớp, xung quanh có lót giấy chống ẩm, có 01 đầu vào là dây cháy chậm gắn ngòi phụ và 01 đầu ra là dây cháy nhanh; số lượng và thứ tự lắp ghép các quả pháo trong giàn ống phóng phải đúng và đủ theo thiết kế.
+ Tính năng: Khi bắn ngòi pháo phải bắt cháy và dẫn cháy tốt, lên đến độ cao quy định phải nổ trên không; quả pháo không bị tịt (không phóng lên, không nổ); pháo không được nổ trong nòng súng; khi nổ hoặc cháy, từng loại phải tạo được các hiệu ứng theo thiết kế. Đối với pháo giàn: Thời gian hoạt động phải đạt yêu cầu theo thiết kế; kết cấu giàn ống phóng phải đảm bảo liên kết chắc chắn; giàn ống phóng sau khi bắn không bị tách, vỡ, hỏng kết cấu.
- Pháo hoa: 

+ Mặt ngoài, kích thước: Sản phẩm phải gọn và sạch, không dính thuốc, không có vết bẩn, không nứt hoặc thủng, không bị phồng. Nút đáy phải kín và chắc chắn. Ngòi pháo bên ngoài phải sạch sẽ, đều đặn, kín, không lọt thuốc ra ngoài.
+ Bao gói, bảo quản: Pháo hoa được bảo quản trong các vật liệu chống ẩm. Có đầy đủ nhãn hiệu, ký hiệu, hướng dẫn sử dụng và các chỉ dẫn an toàn trong quá trình sử dụng được ghi rõ ràng. Số lượng từng loại phải đủ theo thiết kế của sản phẩm.
+ Tính năng: Khi phát hỏa, ngòi pháo hoặc mồi lửa điện phải bắt cháy và dẫn cháy tốt; quả pháo không bị tịt (không cháy) hoặc bị nổ; khi cháy, từng loại phải tạo được hiệu ứng hoặc hỗn hợp các hiệu ứng theo thiết kế (phun, xoay, hoa lửa, ngọn lửa màu, khói, phun viên, thăng thiên, hình đồ chơi, …v.v).

17. Các bộ phận của máy, thiết bị, dụng cụ cầm tay tiếp xúc trực tiếp với nguyên liệu khi sản xuất pháo; dụng cụ để đưa thuốc pháo vào khuôn đúc hoặc vào phễu nạp của máy, thiết bị đong nén phải được chế tạo bằng vật liệu không phát sinh tia lửa khi làm việc.

CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT

MỤC 1: NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT PHÁO
Điều 6. Quy định các hạng mục, công trình xây dựng trong khu vực cơ sở nghiên cứu, sản xuất pháo.
Trong phạm vi cơ sở nghiên cứu, sản xuất pháo được xây dựng các công trình sau:
1. Nhà xưởng nghiên cứu, sản xuất pháo.
2. Kho chứa nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm.
3. Phòng nghiên cứu, thí nghiệm.
4. Bãi thử pháo và hệ thống thử pháo.
5. Các công trình phục vụ công tác PCCC, bảo vệ môi trường, an toàn, vệ sinh lao động; nhà điều hành sản xuất; nhà ăn bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật; trạm y tế; trạm gác bảo vệ; nhà giao ca sản xuất.
6. Ụ chắn giữa nhà sản xuất và kho chứa.
7. Hệ thống cấp điện, cấp nhiệt.
8. Hệ thống chống sét.
9. Hệ thống cấp thoát nước.
10. Công trình chứa vật liệu thải rắn sau khi sản xuất, hủy pháo.
11. Vị trí ẩn nấp trong trường hợp khẩn cấp.
Điều 7. Quy định đối với nhà xưởng nghiên cứu, sản xuất pháo


1. Phải được xây dựng bằng vật liệu không cháy và đảm bảo về PCCC theo quy định tại QCVN 06:2010/BXD.
2. Phải được thông gió tự nhiên hoặc cưỡng bức.
3. Phải có cửa thoát nạn dễ nhận biết với số lượng không nhỏ hơn 02 và phải đảm bảo khoảng cách từ cửa đến điểm xa nhất trong nhà không quá 15 m. Cửa thoát nạn có kích thước không nhỏ hơn 1,2 m x 2,2 m và tại mỗi cửa thoát nạn phải có đèn chỉ dẫn thoát nạn, hướng dẫn thoát nạn. Cánh cửa thoát nạn phải mở theo hướng thoát trực tiếp ra ngoài nhà.
4. Sàn nhà xưởng sản xuất phải đảm bảo luôn khô ráo (trừ nhà sản xuất viên màu), không trơn, trượt, không có khe nứt, lỗ rỗng, cao hơn mặt bằng xung quanh từ 0,2 m trở lên, được làm hoặc phủ bằng vật liệu không cháy, không thấm nước và không bị ăn mòn khi tiếp xúc trực tiếp với hóa chất. Xung quanh nhà xưởng phải có hệ thống rãnh thoát nước, đảm bảo không bị ngập.
Điều 8. Quy định đối với khu vực thử nghiệm pháo

1. Khu vực thử nghiệm pháo là phòng trống hoặc bãi trống có nền bằng đất cứng, gạch hoặc bê-tông. Phòng thử pháo phải có hệ thống thông gió để thổi sạch khói sinh ra sau khi thử.
2. Khu vực thử nghiệm pháo phải đảm bảo khoảng cách an toàn đến công trình, đối tượng cần bảo vệ theo quy định sau: 

- Pháo hoa nổ tầm thấp:  ≥ 100m
- Pháo hoa nổ tầm cao:  ≥ 200m

- Pháo hoa: ≥4m (đối với loại không cầm tay); ≥0,5m (đối với loại cầm tay).
Điều 9. Quy định đối với nhà kho 

1. Không được chứa nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm là pháo trong cùng 01 nhà kho.
2. Kho bảo quản pháo tuân thủ quy định tại mục 2 của Quy chuẩn này.
3. Kho bảo quản nguyên liệu sản xuất thuốc pháo tuân thủ quy định tại mục 2 của Quy chuẩn này.
Điều 10. Quy định về cấp nhiệt

1. Các thiết bị sinh nhiệt phục vụ sản xuất pháo phải đặt ở phòng riêng cách ly với nhà sản xuất pháo.
2. Khoảng cách từ thiết bị sinh nhiệt tới tường nhà đặt thiết bị sản xuất pháo:
a) Không nhỏ hơn 50 m đối với thiết bị sinh nhiệt sử dụng nhiên liệu rắn.
b) Không nhỏ hơn 10,0 m đối với thiết bị sinh nhiệt sử dụng nhiên liệu lỏng, khí.
c) Không nhỏ hơn 5,0 m đối với thiết bị sinh nhiệt sử dụng năng lượng điện.
Điều 11. Quy định an toàn về sấy nguyên liệu

1. Nguồn nhiệt cấp để sấy nguyên liệu phải đảm bảo giữ cho buồng sấy luôn ở nhiệt độ ổn định theo công nghệ sấy. Sau khi nhiệt độ sấy ổn định không nhỏ hơn 05 phút mới cấp nguyên liệu để sấy.
2. Phải có biện pháp đảm bảo nguyên liệu sấy không được tiếp xúc trực tiếp với nguồn cấp nhiệt. Không được sử dụng dây điện trở để gia nhiệt trực tiếp khi sấy nguyên liệu.
3. Nguyên liệu sau khi sấy nếu chưa đem vào sản xuất ngay phải được bảo quản trong các thiết bị, phương tiện chứa đảm bảo kín, chống ẩm.
Điều 12. Quy định an toàn về nghiền nguyên liệu

1. Máy nghiền các loại nguyên liệu có nguy hiểm về cháy nổ phải đảm bảo các điều kiện sau:
a) Phải loại trừ các tạp chất có thể sinh nhiệt do ma sát trong quá trình nghiền.
b) Định kỳ trong ca hoặc cuối ca sản xuất phải làm sạch máy nghiền nguyên liệu, bụi sau khi thu gom phải được xử lý theo đúng quy trình được phê duyệt.
c) Phải có biện pháp che chắn đối với các bộ phận truyền động, hệ thống răng nghiền của máy nghiền.
2. Phải lập tức dừng máy để kiểm tra, xử lý đối với trường hợp có hiện tượng khác thường trong quá trình vận hành máy nghiền (dị vật rơi vào máy, kẹt máy, có tiếng kêu lạ).
Điều 13. Quy định an toàn về sàng nguyên liệu

1. Máy sàng các loại nguyên liệu có nguy hiểm về cháy nổ phải được đặt trong vỏ kín hoặc buồng riêng để ngăn cách với người thao tác và tránh bụi đối với sàng quay, lắc.
2. Định kỳ trong ca hoặc cuối ca sản xuất phải làm sạch thiết bị bằng cách quét, lau hoặc rửa hết bụi, xử lý bụi thu gom theo đúng quy trình được phê duyệt.
Điều 14. Quy định an toàn về vận chuyển trong sản xuất pháo

Vận chuyển nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm là pháo trong nội bộ cơ sở sản xuất theo quy định tại mục 3 của Quy chuẩn này.

Điều 15. Quy định về an toàn trong sản xuất pháo

1. Kỹ thuật an toàn trong chế biến thuốc pháo

a) Các cơ sở sản xuất pháo chỉ được mua nguyên liệu làm thuốc pháo hoặc thuốc pháo thành phẩm từ những cơ sở được phép kinh doanh hoặc chế biến thuốc pháo hoa. Cấm chế biến và mua bán trái phép nguyên liệu làm pháo; sản xuất pháo bằng nguyên liệu lấy từ thuốc bom đạn, vật liệu cháy và các loại hóa chất nguy hiểm khác.

b) Nơi chế biến thuốc pháo (điện phân, nghiền, tán, ép) phải bố trí xa khu vực dân cư, cuối chiều gió (xác định theo hướng gió thổi thường xuyên chủ yếu trong năm của khu vực đó). Chất thải ra phải ở cuối nguồn nước. Địa điểm chế biến thuốc pháo phải được phép của các cơ quan có thẩm quyền.

c) Nơi chế biến thuốc pháo phải có biển báo chống cháy, nổ và nội quy an toàn. Cấm người không có trách nhiệm vào nơi chế biến thuốc pháo.

d) Khi chế biến thuốc pháo phải có biện pháp chống bụi, độc làm ô nhiễm môi trường sản xuất và xunh quanh.

đ) Nhà xưởng chế biến thuốc pháo hoa phải có hai cửa thoát nạn, cánh cửa mở ra phía ngoài. Những khe hở trên tường, trần nhà, đường dây điện, đường ống dẫn nước, các vết nứt ở sàn nhà đều phải bịt kín để có thể dễ dàng quét sạch và không tích tụ thuốc rơi vãi.

e) Dụng cụ nghiền tán không được dùng thép đen. Trước khi nghiền, tán, ép phải vệ sinh sạch sẽ các phương tiện, dụng cụ (thuyền tán, chày, máy xay, máy ép …). Mỗi loại hóa chất phải nghiền tán riêng. Cấm nghiền, tán chung hai loại hóa chất trên một dụng cụ. Trường hợp đặc biệt nếu cơ sở chỉ có một loại dụng cụ nghiên tán dùng chung cho các loại hóa chất thì khi nghiền tán xong một loại phải lau chùi sạch sẽ dụng cụ mới được nghiền tán loại khác.

f) Khi sử dụng máy xay, máy ép chạy điện phải kiểm tra an toàn điện trước khi cho máy làm việc. Động cơ phải là động cơ phòng nổ và được tiếp đất theo đúng quy định trong TCVN 4756-89.

g) Người làm nhiệm vụ chế biến thuốc pháo phải luôn tuân thủ những quy định về trang bị phòng hộ cá nhân và những quy định cụ thể sau đây:

- Không được đi guốc, giày dép có đế đóng đinh hoặc đế cứng vào xưởng;

- Không được mang diêm, bật lửa, các dụng cụ phát lửa, tia lửa và hút thuốc trong xưởng;

- Người trước khi vào xưởng làm việc không được uống bia rượu hoặc dùng các loại thuốc an thần, thuốc kích thích.

h) Khi cần trộn hóa chất phải cân riêng từng loại, đảm bảo chính xác đúng liều lượng quy định. Khi trộn thuốc pháo phải đúng công thức, tỷ lệ theo quy trình công nghệ quy định. Các bàn trộn thuốc pháo phải cách nhau 2 m và phải có biện pháp tự chữa cháy.

i) Khi pha trộn, ép thuốc pháo hoa cấm dùng vật cứng để cào, xúc thuốc. Trong khi pha trộn thuốc cấm nói chuyện hoặc làm thêm một việc khác.

k) Người pha trộn, ép thuốc pháo hoa phải đeo găng tay cao su mỏng để vun và bốc thuốc pha trộn.

l) Nơi trộn, ép thuốc pháo hoa phải thoáng. 

2. Kỹ thuật an toàn trong sản xuất pháo
a) Các loại pháo được phép sản xuất quy định trong Phụ lục 1 và Phụ lục 2 của Thông tư này.
b) Các nhà xưởng trong khu vực sản xuất phải bố trí riêng biệt có tường ngăn cách và phải đảm bảo các điều kiện như quy định trong Mục đ, khoản 1 của Điều này.
c) Khu vực sản xuất phải có nội quy cấm lửa. Phải sắp xếp ngăn nắp và thường xuyên quét dọn sạch sẽ bằng chổi lông chít hoặc chổi rơm mềm. Cấm để thuốc pháo hoa rơi vãi trên nền.

d) Người sản xuất phải tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật đã hướng dẫn và tuân thủ những quy định ở Mục g, khoản 1 của Điều này.
đ) Nhà xưởng chế tạo ngòi phải bố trí ở nơi thoáng mát.

e) Khi phơi sấy ngòi phải có người trông coi. Phải phơi ngòi trên giá đỡ chắc chắn. Cấm phơi ngòi trực tiếp trên nền gạch, xi măng hoặc sào sắt.

f) Chỉ được tiến hành cắt ngòi pháo khi đã phơi khô để nguội. Dao cắt phải mỏng, sắc và chế tạo bằng vật liệu không gỉ. Trước khi cắt dao phải được làm ẩm bằng giẻ tẩm cồn. Động tác cắt phải dứt khoát, nếu một nhát không đứt cấm cứa đi cứa lại vào bó ngòi.

g) Ngòi đã cắt xong phải chứa trong các hộp các tông hoặc hòm gỗ có dán giấy bên trong. Những đầu thừa của bó ngòi phải để vào nơi quy định.

h) Nạp thuốc vào pháo phải nhẹ nhàng tránh va đập cọ sát mạnh, cấm dùng vật cứng để chà sát.

i) Giá phơi pháo phải sạch, không có các mảnh gạch, sỏi, đá, kim loại, v.v…. Cấm phơi trực tiếp trên sàn lát gạch hoặc láng xi măng.

k) Sấy pháo ở nhiệt độ dưới 600C. Nguồn cung cấp nhiệt là hơi nước, nước nóng hoặc không khí nóng. Cấm sấy trực tiếp với ngọn lửa trần. Cạnh nơi sấy phải có đủ phương tiện chữa cháy.

Điều 16. Quy định về bao gói, xuất xưởng pháo

1. Pháo phải được đóng gói bằng các bao bì, thùng chứa thuận tiện, an toàn trong quá trình bảo quản, vận chuyển. Thùng giấy các tông chứa pháo phải chắc chắn, không thủng rách. Khối lượng của vỏ thùng và pháo không được lớn hơn 40 kg.
2. Phải thực hiện ghi nhãn đối với sản phẩm pháo. Nhãn hàng hóa phải có các thông tin tối thiểu sau:
a) Tên loại pháo.
b) Tên của tổ chức sản xuất.
c) Ngày sản xuất.
3. Phải thực hiện ghi nhãn trên bao bì bảo quản pháo theo quy định về nhãn hàng hóa. Nhãn hàng hóa phải thể hiện các thông tin tối thiểu sau:
a) Tên loại pháo.
b) Tên, địa chỉ của tổ chức sản xuất.
c) Khối lượng hoặc số lượng pháo có trong thùng.
d) Ngày sản xuất.
đ) Hạn sử dụng.
e) Thành phần hoặc thành phần định lượng.
g) Mã phân loại pháo.
h) Các biểu trưng về chống cháy, nổ, chống mưa, nắng ở hai bên thành hòm, hộp. Biểu trưng chống cháy nổ phải có màu đỏ còn các biểu trưng khác có màu tương phản với màu nền của hòm, hộp.
i) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản.
4. Các túi, hộp chứa pháo trong bao bì, thùng chứa phải xếp khít nhau. Trường hợp khi xếp các túi, hộp không khít nhau, phải chèn để tránh xê dịch, va đụng trong quá trình vận chuyển.
5. Chỉ được sử dụng các dụng cụ chế tạo bằng vật liệu không phát sinh tia lửa khi làm việc.

MỤC 2: BẢO QUẢN PHÁO
Điều 17. Quy định chung về bảo quản pháo
1. Pháo phải được bảo quản trong các kho, phương tiện chứa phù hợp với yêu cầu của Quy chuẩn này.
Không được bảo quản pháo không có bao bì hoặc trong bao bì bị hỏng. Không được sử dụng các chất có phản ứng sinh nhiệt với nước, không khí để chống ẩm cho pháo.
2. Thống kê, xuất, nhập pháo phải thực hiện theo quy định sau: 
a) Các tổ chức quản lý, sử dụng kho cất giữ, bảo quản pháo phải lập sổ thống kê xuất, nhập pháo. Sổ phải đánh số trang, đóng dấu giáp lai của đơn vị. Sổ phải do người được giao quản lý kho ghi chép và sử dụng để thống kê khối lượng, số lượng pháo. Mỗi loại pháo phải được thống kê trong một trang riêng của sổ. 
b) Khi pháo được vận chuyển đến kho phải đưa ngay vào nhà kho bảo quản, trên cơ sở phiếu vận chuyển hoặc lệnh xuất pháo hoặc giấy phép vận chuyển. Phiếu vận chuyển hoặc lệnh xuất pháo hoặc giấy phép vận chuyển được sử dụng để quản lý việc xuất pháo từ kho này đến kho khác. Lệnh xuất pháo phải đăng ký trong sổ riêng ghi theo thứ tự, ngày cấp phát và tên người nhận hàng. Lệnh xuất được lưu tại kho pháo, người nhận hàng và bộ phận quản lý pháo của tổ chức.

c) Người được giao quản lý kho pháo chỉ được cấp phát pháo theo số lượng, chủng loại đã được Thủ trưởng đơn vị phê duyệt. 

d) Thống kê xuất nhập, phiếu lĩnh trả pháo không được viết bằng bút chì, không được tẩy xoá, làm nhòe. Trường hợp sửa chữa số liệu tại sổ thống kê, phiếu xuất nhập phải gạch ngang số cũ, viết số mới bên cạnh ghi lý do sửa chữa và có chữ ký của người sửa chữa.

đ) Người có trách nhiệm ký các lệnh xuất pháo phải đăng ký chữ ký tại kho pháo. Người được giao quản lý kho chỉ cấp pháo theo phê duyệt của Thủ trưởng đơn vị.

e) Hàng ngày người được giao quản lý kho pháo có trách nhiệm thống kê pháo đã xuất và nhập trên cơ sở phiếu xuất, nhập pháo.

g) Định kỳ mỗi tháng một lần lãnh đạo đơn vị phải cử người có trách nhiệm kiểm tra việc ghi chép số xuất, nhập pháo tại kho. Kết quả kiểm tra phải ghi vào sổ thống kê pháo. Khi kiểm tra phát hiện thấy thiếu, thừa pháo phải báo ngay cho lãnh đạo đơn vị biết và áp dụng mọi biện pháp để truy tìm nguyên nhân.

3. Không được lưu trữ pháo hoa nổ qua đêm tại khu vực bãi thử nghiệm đối với pháo hoa nổ thừa trong quá trình sử dụng hoặc không thể tiến hành triển khai bắn do điều kiện bất khả kháng như mưa giông, sấm sét … Trường hợp, tổ chức sử dụng pháo hoa nổ không có kho bảo quản, ký hợp đồng với tổ chức được phép kinh doanh cung cấp pháo đến bãi bắn pháo hoa nổ đã quy định, tổ chức sử dụng pháo và tổ chức được phép kinh doanh phải lập biên bản có đầy đủ chữ ký của hai bên và những người chứng kiến về số lượng pháo hoa nổ nêu trên đồng thời chuyển lượng pháo hoa nổ cho tổ chức được phép kinh doanh chuyển về kho chứa.
4. Tổ chức không còn nhu cầu sử dụng có pháo tồn kho phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan quản lý pháo địa phương và cơ quan Công an cấp tỉnh nơi đơn vị đặt kho pháo về số lượng, chủng loại, quy cách pháo tồn. Được phép tiêu hủy theo quy định tại Điều 7 của Nghị định 137/2020/NĐ-CP đối với pháo tồn kho đã quá hạn sử dụng hoặc pháo chuyên dùng được nhập khẩu, không thể tái xuất, không thể bán lại cho tổ chức được phép kinh doanh.
Điều 18. Quy định về kho cất giữ, bảo quản pháo

1. Phân loại kho cất giữ, bảo quản pháo
a) Theo kết cấu xây dựng, kho cất giữ, bảo quản pháo được chia thành:
- Kho cố định là kho có kết cấu vững chắc không di chuyển được;
- Kho lưu động là kho có thể di chuyển được bao gồm các hòm, thùng chứa, container hoặc các kết cấu tương đương.
b) Theo nhiệm vụ, kho cất giữ, bảo quản pháo được chia thành:
- Kho dự trữ lưu thông và kho dự trữ của các tổ chức sản xuất;
- Kho tiêu thụ là kho cấp phát pháo để sử dụng.
2. Chỉ được sử dụng kho cố định làm kho dự trữ và chỉ được mở hòm, hộp pháo tại vị trí nằm bên ngoài ụ bảo vệ của nhà kho hoặc cách nhà kho lớn hơn 50 m.
3. Phải trang bị điện thoại tại các trạm gác của kho cất giữ, bảo quản pháo để đảm bảo liên lạc. 
4. Kho cất giữ, bảo quản pháo phải có mái che, cửa kín và luôn được khóa chắc chắn trừ khi cấp phát, kiểm tra. Đối với trường hợp nghỉ lễ hoặc tạm thời không sử dụng kho từ 12 giờ trở lên cửa phải được kẹp chì hoặc niêm phong. Kẹp chì, dấu niêm phong phải do người được giao quản lý kho quản lý và phải có mẫu lưu tại trụ sở chính của tổ chức quản lý kho cất giữ, bảo quản pháo.
5. Tổ chức, doanh nghiệp phải lập lý lịch kho pháo được người đứng đầu doanh nghiệp phê duyệt và thực hiện theo quy định sau:
a) Kho pháo: (tên và địa điểm đặt kho)

b) Loại kho: (dự trữ, tiêu thụ, nổi, ngầm, cố định)

c) Số lượng nhà kho:
- Để bảo quản pháo: (số lượng, thứ tự nhà kho)

- Để bảo quản thuốc pháo: (số lượng, thứ tự nhà kho)

- Để bảo quản thiết bị, phụ kiện pháo: (số lượng, thứ tự nhà kho)

d) Vật liệu xây dựng nhà kho:
- Nhà để bảo quản pháo
+ Nhà số 1:

+ Nhà số 2:

…

- Nhà để bảo quản thuốc pháo
+ Nhà số 1:

+ Nhà số 2:
- Nhà để bảo quản thiết bị, phụ kiện pháo: 

+ Nhà số 1:

+ Nhà số 2:

…

đ) Đặc điểm các nhà kho
- Khả năng chứa giới hạn (tấn): Pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo.

- Đặc điểm bục, giá để xếp pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo: Chiều cao giá cao nhất, chiều cao của giá thấp nhất, khoảng cách từ nóc giá cao nhất đến trần nhà, khoảng cách giữa tường và giá, chiều rộng lối đi giữa các giá, số lượng giá. 

- Đặc điểm bục kê khi xếp pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo thành đống: Chiều cao bục, khoảng cách từ tường đến bục.
- Ụ bảo vệ nhà kho: Chiều cao từ mái dua đến đỉnh ụ, chiều rộng đáy ụ, chiều rộng đỉnh ụ, khoảng cách tường nhà đến đá chân ụ, khoảng cách giữa mép chân ụ đất chính và cửa đập ụ ngang.
- Trang bị chống sét: Số lượng cột thu sét, chiều cao cột thu sét, khoảng cách giữa cột thu sét và tường nhà kho, điện trở nối đất, số lượng cột thu sét từ lưới chống tác dụng thứ cấp của sét, khoảng cách từ vành đai lưới và tường nhà.
- Các biện pháp phòng cháy: Khoảng cách phát quang quanh nhà; số lượng bình dập cháy; số lượng bể, thùng chứa nước; số lượng thùng cát.
e) Các biện pháp an toàn khu vực kho
- Hào chống cháy:

+ Rộng (miệng hào), m;

+ Sâu, m;

- Khu vực cấm xung quanh kho, m;

- Dọn cỏ cây dễ cháy, m;

- Nước chữa cháy (thiên nhiên, nhân tạo): dung tích bể, m3;

- Bơm chữa cháy: kiểu, số lượng (cái), công suất (kw), năng suất (m3/h);

- Các trang bị khác (thùng, xô, thang sào, câu liêm, ủng...), cái.

g) Tường rào
- Vật liệu làm tường rào;

- Chiều cao, chiều dài, m;

- Khoảng cách từ tường nhà kho đến tường rào, m;

- Cổng (vật liệu).

h) Chiếu sáng
- Điện áp sử dụng;

- Số lượng điểm chiếu sáng;

- Loại đèn chiếu, công suất.

i) Thông tin tín hiệu
- Với bảo vệ;

- Với cơ quan phòng cháy, chữa cháy;

- Với văn phòng của đơn vị quản lý kho.

k) Bảo vệ kho
- Số trạm gác;

- Số nhân viên bảo vệ;

- Các phương tiện khác (nếu có).

l) Các dụng cụ khác
- Dụng cụ đo kiểm;

- Dụng cụ khác.

m) Đường liên hệ với ga tàu, bến cảng: Loại đường, khoảng cách.
n) Thời gian xây dựng
- Khởi công;

- Đưa vào sử dụng.

p) Đối với kho nổi: Phải ghi rõ bản vẽ mặt bằng kho và khu tiếp giáp trong phạm vi bán kính an toàn (tính theo sóng xung kích trong không khí) phải vẽ các công trình, nhà đường chướng ngại vật tự nhiên, cổng kích thước khoảng cách.

- Các bản vẽ nhà kho tỷ lệ 1/200 (mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt ngang):

- Sơ đồ bố trí tiếp đất chống sét, tiếp đất an toàn.

6. Sức chứa tối đa của kho pháo thành phẩm, thuốc pháo: 

a) Không lớn hơn 15 tấn/nhà kho.  
b) Không lớn hơn 10 tấn thuốc pháo/nhà kho. 

7. Bảo quản pháo trong cùng một kho
a) Cho phép bảo quản chung các nhóm pháo tương thích trong 01 nhà kho hoặc trong 01 buồng chứa. Các nhóm pháo tương thích gồm: 

- Nhóm 1: 

- Nhóm 2:

- Nhóm 3: 

b) Không được bảo quản chung các nhóm pháo không tương thích trong 01 nhà kho hoặc 01 buồng chứa hoặc 01 hòm, thùng chứa. 
c) Trường hợp bảo quản pháo không tương thích trong các buồng sát nhau của 01 nhà kho, các hòm, hộp pháo phải đặt trên giá. Khối lượng pháo trong 01 buồng chứa không được lớn hơn 03 tấn.
8. Phải đặt biển báo “Nguy hiểm - Cấm lửa” tại vị trí cách kho lớn hơn 50 m trên các đường vào nơi bảo quản pháo.
9. Kho bảo quản pháo phải cách xa đường điện cao áp trên không không nhỏ hơn 30 m theo chiều thẳng đứng tính từ điểm bất kỳ của nhà kho. Đường dây cao áp đi ngầm trong khu vực kho pháo phải tuân theo quy định của pháp luật về hành lang an toàn lưới điện cao áp.
10. Phương tiện sử dụng động cơ đốt trong để vận chuyển, bốc dỡ pháo trong kho chứa pháo phải có cơ cấu dập tàn lửa từ ống xả và bộ phận che kín các bề mặt nóng, nhiệt độ cao. Đối với phương tiện vận chuyển, bốc dỡ sử dụng nguồn điện ắc quy, hệ thống điện phải thuộc loại phòng nổ hoặc được làm kín đạt chuẩn cấp bảo vệ IP từ 54 trở lên đối với các thiết bị điện không phải loại phòng nổ. Hết ca làm việc, không được để các phương tiện vận chuyển, bốc dỡ trong kho pháo, phải di chuyển ra ngoài nhà kho với khoảng cách không nhỏ hơn 50 m.
11. Không được đặt các thiết bị đốt điện hoặc đốt nhiên liệu hóa thạch, gỗ cách nhà kho pháo nhỏ hơn 50 m. 
12. Cho phép sử dụng đèn pin, đèn ắc quy dạng phòng nổ để chiếu sáng trong kho khi kiểm tra an toàn, hướng dẫn xuất nhập trong điều kiện không đủ ánh sáng. Điện áp của đèn pin, ắc quy không được lớn hơn 12 V. Sau khi kết thúc quá trình làm việc phải đưa đèn pin, đèn ắc quy ra ngoài khu vực kho theo quy định.
13. Yêu cầu cụ thể đối với từng loại kho và sắp xếp, bảo quản pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo trong kho.

a) Kho và sắp xếp bảo quản pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo trong kho
- Kho cố định nổi và nửa ngầm: 
+ Tất cả các kho cố định phải thỏa mãn các điều kiện sau đây: Kho chứa phải được thông gió, chống dột tốt. Chỉ được mở cửa sổ và cửa đi để thông gió vào thời điểm thời tiết không mưa; Phải có biện pháp tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào trong nhà kho; trong phạm vi kho phải có rãnh thoát nước, rãnh phải có độ nghiêng, kích thước phù hợp để tiêu nước nhanh; đường ra vào kho và đường đi đến từng nhà kho phải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, đi lại thuận lợi và phải luôn giữ sạch sẽ; khoảng cách giữa các nhà kho và khoảng cách từ nhà kho đến các công trình, đối tượng cần bảo vệ ngoài phạm vi kho phải bảo đảm an toàn; trang bị camera để quan sát 24/24h cửa ra vào các nhà kho, cụm kho, cổng kho và những vị trí xung yếu; kho phải có tường rào bao quanh. Ngoài tường rào phải có khu vực cấm các hoạt động tụ họp, đốt lửa không nhỏ hơn 50 m kể từ tường rào. Giới hạn và quy chế sử dụng vùng cấm do cơ quan quản lý kho và cơ quan công an địa phương quy định.

+ Trong phạm vi kho được xây dựng các nhà và công trình sau: Các nhà kho chứa pháo, thuốc pháo và thiết bị, phụ kiện pháo; phòng để mở các hòm thuốc pháo và cắt dây nổ, dây cháy chậm; các trạm gác, chòi gác; trạm thí nghiệm và bãi thử; kho chứa phương tiện, dụng cụ chữa cháy; các bể chứa nước, bể cát; phòng thường trực; nhà đo điện trở kíp. 

Vị trí bảo quản các vỏ hòm, hộp pháo, phòng nghỉ của bảo vệ phải ở ngoài tường rào của kho. Phòng nghỉ của bảo vệ phải cách tường rào không nhỏ hơn 50m. Vị trí chứa các vỏ hòm, hộp pháo cách tường rào không nhỏ hơn 25 m.

+ Tường rào phải cách tường nhà kho gần nhất trên 15,0 m, ở vùng núi khoảng cách này có thể giảm về phía sườn núi nhưng không được nhỏ hơn 8,0 m. Chân ta luy phần sườn núi phải cách tường nhà kho không nhỏ hơn 5,0 m và phải có biện pháp bảo vệ ngăn đất đá ở sườn núi sạt lở vào tường nhà kho, trường hợp sườn núi là đá cứng chắc thì khoảng cách này có thể giảm xuống nhưng không được nhỏ hơn 2,0 m.

Tường rào được xây dựng chắc chắn bằng gạch, đá hoặc lưới B40 có khung thép bao quanh. Tường rào phải ngăn được người và súc vật xâm nhập vào phạm vi kho; chiều cao của tường rào phải lớn hơn 2,0 m và phía trên phải có các cọc cao 0,5 m với khoảng cách giữa các cọc không được vượt quá 1,0 m, phía trên các cọc gắn 04 sợi dây thép gai. Trường hợp tường rào được làm bằng lưới B40 có khung thép bao quanh, chiều rộng của khung thép không được lớn hơn 02 m. Cổng ra vào kho phải có cửa, cửa phải có khóa.

+ Trong phạm vi kho và khu vực cấm ở ngoài tường rào 5,0 m phải dọn sạch các loại cây dễ cháy (cỏ khô, cây khô).

- Yêu cầu về xây dựng kho cố định nổi và nửa ngầm

+ Các nhà kho của kho cố định phải xây dựng chắc chắn bằng vật liệu không cháy có bậc 1 chịu lửa theo QCVN 06:2010/BXD: Tường kho xây bằng vật liệu xây dựng không cháy (gạch nung, đá, bê tông), có chiều dày không nhỏ hơn 220 mm. Mặt trong tường quét vôi hoặc sơn màu sáng; mái nhà kho phải làm bằng vật liệu không cháy. Trường hợp sử dụng mái ngói hoặc tấm lợp, mái nhà kho phải có trần; trường hợp sử dụng mái bê tông cốt thép, phải có lớp cách nhiệt; nền kho, sàn nhà kho phải đảm bảo luôn khô ráo. Nền kho phải cao hơn mặt bằng quanh kho không nhỏ hơn 20 cm. Sàn nhà kho có thể lát gạch, gỗ, đổ beton, phải phẳng, không có khe hở, lỗ thủng và cao hơn nền kho không nhỏ hơn 30 cm.

+ Số lượng cửa ra vào nhà kho phải đảm bảo khoảng cách từ cửa đến điểm xa nhất của nhà kho không quá 15,0 m. Cửa ra vào kho phải có kích thước lớn hơn 1,2 m x 2,2 m.

+ Cửa sổ nhà kho hoặc lỗ thông hơi có kích thước cạnh lớn hơn 200 mm phải có biện pháp che chắn chống người, động vật đột nhập. Cửa sổ, lỗ thông hơi phải có kết cấu chống mưa hắt. Tỷ lệ diện tích cửa sổ so với mặt sàn phải lớn hơn 1/25.

+ Các cửa vào nhà kho phải có 02 lần cửa, cửa ngoài bằng sắt hoặc bằng gỗ bọc tôn và mở ra phía ngoài, cửa trong bằng gỗ. Bản lề cửa phải được bắt vào cửa sao cho không tháo được khi cửa đóng và khóa, then cửa phải làm bằng thép, khuy cửa làm bằng thép hoặc ống thép dày đảm bảo không có khe hở để lùa thanh bẩy, kìm cộng lực và khóa cửa phải là loại khóa chống cắt.

- Sắp xếp pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo trong nhà kho cố định

+ Các hòm chứa pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo phải đặt trên giá. Mỗi tầng giá chỉ được xếp một lượt hòm. Khoảng cách từ mặt trên của hòm đến đáy dưới của tầng giá trên phải lớn hơn 4,0 cm. Chiều rộng của giá chỉ đặt đủ một hòm. Chiều cao của giá không lớn hơn 1,6 m so với sàn nhà kho. Cho phép sử dụng đinh hoặc đinh vít để bắt chặt các ngăn giá, đầu đinh phải ngập sâu trong gỗ không nhỏ hơn 5 mm. Khoảng cách giữa các tấm gỗ làm mặt giá là 2,5 cm. 
+ Khi sắp xếp pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo trong nhà kho phải đảm bảo loại nhập trước được xuất trước, nhập sau xuất sau.

- Xây dựng ụ bảo vệ kho cố định

+ Phải xây dựng ụ bảo vệ đối với trường hợp khoảng cách giữa các nhà kho hoặc từ nhà kho đến các công trình lân cận không đảm bảo an toàn. Không được sử dụng vật liệu có thể cháy (than cám, than bùn) để đắp ụ. Cho phép sử dụng gạch, đá xây ụ, chân ụ, kè.

+ Ụ phải cao hơn chiều cao tối đa cho phép xếp pháo, thuốc pháo, thiết bị phụ kiện pháo trong kho. Chiều rộng đỉnh ụ không nhỏ hơn 1,0 m. Chiều rộng chân ụ xác định theo độ dốc ổn định của loại vật liệu dùng đắp ụ.

+ Chân ụ bảo vệ cách tường nhà kho phải lớn hơn 1,0 m và không được lớn hơn 6,0 m. Giữa chân ụ và tường nhà kho phải có rãnh thoát nước.

+ Khi đắp ụ bảo vệ phải chừa lối ra vào, phía trước lối ra vào phải đắp ụ phụ cách chân ụ chính từ 1,0 m đến 3,0 m. Chiều dài ụ phụ phải đảm bảo từ bất cứ điểm nào trong nhà kho vạch một đường thẳng qua lối ra vào cũng gặp ụ phụ.

- Chiếu sáng kho cố định

+ Cho phép sử dụng đèn chiếu sáng có điện áp không lớn hơn 220 V để chiếu sáng kho cố định. Không được sử dụng đèn có ngọn lửa trần, hồ quang để chiếu sáng.

+ Trường hợp đèn chiếu sáng đặt trong nhà kho, phải sử dụng thiết bị loại phòng nổ, đặt trong các hốc tường hoặc trần có lưới che.

+ Công tắc, cầu chì, ổ cắm, bảng điện phải đặt trong hộp kín ở ngoài nhà kho hoặc trong các phòng riêng. Trường hợp đặt ngoài nhà kho, hộp điện phải đặt cách nhà kho không nhỏ hơn 7,0 m, đoạn cáp cấp điện từ hộp vào nhà kho phải đi ngầm. Các thiết bị điện phục vụ cho nhà kho (trạm phân phối, mạng điện lực, hệ thống chiếu sáng) phải được trang bị bảo vệ dò và đoản mạch và tránh điện giật đối với người; tiếp địa phải phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế.

+ Dây dẫn điện chiếu sáng trong các nhà kho phải sử dụng loại cáp chống cháy hoặc đặt trong ống cứng làm bằng vật liệu không bắt lửa. Không cho phép các dây dẫn hoặc cáp điện qua phía trên các nhà kho.

+ Các giá đỡ cáp phải có kết cấu thích hợp để cáp không bị hư hỏng. Vị trí đưa cáp vào nhà kho phải có ống bọc.

+ Khi treo cáp điện dọc theo tường và trần nhà kho phải có giá đỡ cách nhau 0,8 m đến 1,0 m khi đặt ngang và 2,0 m khi đặt đứng.

+ Nối cáp phải dùng các hộp nối phòng nổ chuyên dùng.

Điều 19. Quy định về bảo quản pháo hoa nổ tại trận địa khi chưa tiến hành lắp theo kịch bản bắn.

a) Pháo hoa nổ tầm thấp, tầm cao tại trận địa, khi chưa tiến hành lắp ráp theo kịch bản phải được bảo quản, canh gác để không bị thất thoát, ảnh hưởng tới chất lượng. Người được giao nhiệm vụ bảo quản, canh gác phải là người có chuyên môn và được giao nhiệm vụ.
b) Cho phép bảo quản pháo ở trong thùng xe ô tô, xe thô sơ, toa xe hoặc xà lan. Khối lượng pháo sử dụng cho nhu cầu trong ngày phải để ngoài vùng nguy hiểm, không nhỏ hơn 300m đối với các khu dân cư, công trình cần bảo vệ.
Mục 3. VẬN CHUYỂN PHÁO

Điều 20. Quy định chung về vận chuyển pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo 

1. Vị trí bốc dỡ phải đảm bảo điều kiện về an toàn, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy. Phải có biển báo xác định giới hạn ngăn cách khu vực bốc dỡ. Không cho phép người không có liên quan đến việc bốc dỡ trong khu vực đã ngăn cách. Trong quá trình bốc dỡ phải có lực lượng bảo vệ không cho người có nhiệm vụ vào khu vực bốc dỡ; phát hiện, ngăn chặn, dập tắt những đám cháy xảy ra trong phạm vi khu vực bảo vệ. 

2. Vị trí bốc dỡ phải được chiếu sáng đầy đủ khi bốc dỡ vào ban đêm và phải đáp ứng các quy định sau đây:
a) Chỉ được sử dụng bóng đèn điện để chiếu sáng.
b) Các thiết bị điện không phải loại phòng nổ phải cách nơi bốc dỡ không nhỏ hơn 50 m.
3. Chỉ được sử dụng các phương tiện bảo đảm an toàn, phòng cháy, chữa cháy để vận chuyển pháo. Không được vận chuyển pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo cùng với chất dễ cháy hoặc các loại hàng hóa khác.
4. Khi bốc xếp pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo lên phương tiện vận chuyển, động tác phải nhẹ nhàng. Phải có các biện pháp chèn khít, neo, buộc chắc chắn để các thùng, hòm, hộp chứa pháo không bị xô đổ khi vận chuyển. 
5. Khi vận chuyển pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo trên đường giao thông công cộng, phương tiện vận chuyển phải có đầy đủ biểu trưng, ký, báo hiệu nguy hiểm theo quy định hiện hành về vận chuyển hàng nguy hiểm; phải đảm bảo điều kiện về phòng cháy, chữa cháy. 
6. Khi bốc dỡ, chuyển pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo từ phương tiện vận chuyển này sang phương tiện khác, phải thực hiện đầy đủ các quy định tại khoản 1, 2 Điều này.

7. Khi vận chuyển pháo, thuốc pháo đã mở bao bì ngoài, phải chèn lót bằng vật liệu mềm không phát sinh tia lửa do ma sát và tĩnh điện.

8. Khi vận chuyển pháo, thuốc pháo phải để trong bao bì của nhà sản xuất hoặc thùng chuyên dụng cho đựng và bảo quản pháo.

9. Chỉ được sửa chữa phương tiện vận chuyển sau khi đã bốc dỡ toàn bộ pháo khỏi phương tiện vận chuyển và bảo quản pháo tại nơi cách phương tiện vận chuyển lớn hơn 100 m.
10. Vận chuyển bằng đường sắt, đường thủy
a) Phải kiểm tra kỹ để phát hiện, sửa chữa các hư hỏng của sàn tàu, vỏ tàu, khoang tàu, thùng toa và cửa trước khi sử dụng toa tàu, khoang tàu, xà lan, thuyền và làm sạch các chất kiềm, a xít, dầu mỡ, sản phẩm dầu hỏa, vôi sống trước khi vận chuyển pháo, thuốc pháo.
b) Chỉ được bốc dỡ, chuyển pháo, thuốc pháo từ phương tiện này sang phương tiện khác theo thứ tự từng phương tiện một.
c) Phải xếp đều trên toàn bộ diện tích sàn chứa khi xếp các hòm, bao pháo, thuốc pháo lên toa tàu, khoang tàu hoặc thuyền; phải buộc chặt các hòm, bao để không bị xô đẩy, va đập vào nhau khi phương tiện di chuyển.
d) Không được đứng trên hòm, bao chứa pháo, thuốc pháo khi xếp thành nhiều lớp. Trường hợp không xếp đầy toa tàu, khoang chứa thì phải có biện pháp chống sập, đổ các khối pháo, thuốc pháo.
đ) Trường hợp phải bốc dỡ một phần pháo, thuốc pháo xuống các ga, bến trung gian, sau mỗi lần bốc dỡ phải xếp, buộc lại các bao, hòm pháo, thuốc pháo để không gây nguy cơ sập đổ các bao hòm khi phương tiện tiếp tục vận chuyển. Chỉ được xếp thêm pháo, thuốc pháo cùng nhóm vào khoảng trống của toa tàu hoặc khoang tàu.
e) Khi pháo, thuốc pháo được vận chuyển đến ga tàu hoặc bến thì người trưởng ga hoặc trưởng bến có trách nhiệm:
- Thông báo cho chủ hàng pháo, thuốc pháo đến tiếp nhận và tổ chức bốc dỡ kịp thời;
- Tổ chức bảo vệ đến khi bốc dỡ xong;
- Phải kiểm tra bên ngoài trước khi mở cửa toa tàu, khoang tàu. Phải có mặt người áp tải khi mở khóa hoặc kẹp chì. Trường hợp phát hiện các bao, hòm pháo bị hư hỏng hoặc thiếu, phải lập biên bản, đồng thời đưa các bao, hòm hư hỏng ra cách chỗ bốc dỡ 50 m để đóng gói lại.
g) Vị trí bốc dỡ và đỗ của tàu chở pháo, thuốc pháo phải:
- Cách xa nhà ở, nhà công nghiệp, kho hàng hóa, vị trí đang bốc dỡ và bảo quản hàng hóa khác không nhỏ hơn 100 m, cách xa đường ga chính không nhỏ hơn 50 m;
- Cách bến tàu, cảng bốc dỡ và bảo quản các hàng hóa khác, các công trình công nghiệp và dân dụng không nhỏ hơn 250 m. Các tàu thủy chở pháo, thuốc pháo phải đỗ cách lạch tàu không nhỏ hơn 25 m.
Đối với trường hợp không đáp ứng các quy định trên, phải ngừng hoạt động khác khi bốc dỡ pháo, thuốc pháo.
Cho phép xếp pháo, thuốc pháo thành từng khối trên bờ hoặc cách xa đường sắt không nhỏ hơn 25 m để bảo quản ít hơn 05 ngày đối với trường hợp không có nhà riêng để bảo quản pháo tại nhà ga, bến cảng. Pháo, thuốc pháo phải xếp trên các bục kê, che bạt kín và phải bố trí lực lượng bảo vệ canh gác. Vị trí xếp pháo phải đảm bảo các điều kiện về an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy.
11. Vận chuyển bằng ô tô
a) Phải có người áp tải khi vận chuyển pháo bằng phương tiện ô tô. Trường hợp xe ô tô đi thành đoàn (02 xe trở lên), phải có không nhỏ hơn 02 người áp tải. Người áp tải thứ nhất phải luôn ở trong cabin xe đi đầu tiên và người áp tải thứ hai ngồi trong cabin của xe cuối cùng.
b) Không được sử dụng các phương tiện sau để vận chuyển pháo:
- Ô tô chạy bằng gas.
- Ô tô chở khách, xe buýt công cộng.
- Ô tô có ben tự đổ.
c) Chỉ được dừng, đỗ cách khu vực dân cư đông người, công trình quan trọng không nhỏ hơn 200 m. Khi dừng, đỗ phải tắt động cơ và có biện pháp chèn chống trôi, trượt xe.
d) Trường hợp gặp đám cháy trên đường, phương tiện vận chuyển pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo phải dừng lại ở khoảng cách không nhỏ hơn 200 m kể từ đám cháy và 50 m kể từ ngọn lửa trần. Chỉ được đi qua sau khi đám cháy được dập tắt.
đ) Không được vận chuyển chung pháo với các hàng hóa khác trên cùng phương tiện vận chuyển, trừ thiết bị bắn pháo, dụng cụ phục vụ bắn pháo được để trong hòm và buộc để tránh va đập vào hòm, hộp chứa pháo.
e) Tốc độ tối đa của xe ô tô vận chuyển pháo, thuốc pháo thực hiện theo quy định của Luật Giao thông đường bộ. Khi đi trên đường cao tốc, tốc độ tối đa không được vượt quá 80km/h.
g) Trường hợp phương tiện vận chuyển đi thành đoàn (02 phương tiện trở lên), khoảng cách giữa các phương tiện vận chuyển được quy định như sau:
- Khi đi trên đường bằng và lúc dừng: 50m.
- Khi xuống hoặc lên dốc: 300 m.
- Các phương tiện vận chuyển pháo trên không được dừng, đỗ trên đoạn đường dốc. Trường hợp gặp sự cố ở những đoạn đường này phải chèn lốp xe và tìm cách khắc phục ngay.
12. Khi vận chuyển pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo, phương tiện vận chuyển phải có giấy phép vận chuyển, biểu trưng, báo hiệu theo quy định. Trong trường hợp phương tiện vận chuyển gặp sự cố, tai nạn, cháy nổ hoặc bị cản trở giao thông, người áp tải, người điều khiển phương tiện phải khoanh vùng an toàn, thiết lập cảnh báo ngăn chặn sự tụ tập, xâm nhập trái phép tránh nguy hiểm cho người đang tham gia giao thông. Thông báo với chính quyền địa phương khu vực có sự cố để được hỗ trợ, xử lý.
Điều 21. Vận chuyển pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo bằng đường sắt và đường thủy

1. Vận chuyển pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo bằng đường sắt
a) Phương tiện vận chuyển bằng đường sắt phải được trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ chữa cháy theo quy định. Trường hợp các toa xe, thùng chứa pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo không kín, phải bố trí bảo vệ, người chuyên trách đi kèm với pháo.
b) Khi xếp dỡ trên các đường sắt chung, phải áp dụng biện pháp khóa ghi vào đường sắt có tàu vận chuyển pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo và chỉ được xếp dỡ lần lượt từng toa. 
c) Phải chèn, hãm các toa xe chứa pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo chưa được nối với đoàn tàu và phải có tín hiệu bảo vệ (biển hình tròn màu đỏ, đèn tín hiệu đỏ) đặt tại 02 đầu của nhóm toa xe. Tín hiệu đặt ở mép ray bên phải và cách toa xe chứa pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo 50 m. 
Trường hợp đoàn tàu chứa pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo chiếm toàn bộ đoạn đường hoặc cách cột giới hạn gần hơn 50 m, biển tín hiệu phải đặt ở mép ray bên phải và đối điện với cột giới hạn.  
d) Trong đoàn tàu có vận chuyển pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo, các toa tàu chứa pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo phải cách đầu máy không nhỏ hơn 02 toa và cách toa tàu chở người không nhỏ hơn 04 toa.  
đ) Không được thả trôi tự do các toa chứa pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo và tốc độ chuyển động khi dồn toa đoàn tàu chở pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo không được lớn hơn 10 km/h. Chỉ được đẩy tay trên đoạn đường không dốc một đoạn dài bằng chiều dài của một toa xe hoặc chiều dài của nhà kho với sự giám sát của người phụ trách bốc dỡ hàng.  
e) Không được sử dụng đèn có ngọn lửa trần để chiếu sáng kiểm tra bên ngoài toa xe pháo vào ban đêm. 
2. Vận chuyển pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo bằng đường thủy 
a) Chỉ được sử dụng phương tiện đáp ứng các điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật về vận chuyển đường thủy nội địa để vận chuyển pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo.  
b) Ngoài việc tuân thủ các quy định của pháp luật về vận chuyển đường thủy nội địa, phương tiện đường thủy nội địa vận chuyển pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo phải đảm bảo yêu cầu sau: 
- Không được lắp đặt dây dẫn điện trong các khoang chứa pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo; 
- Sàn khoang chứa phải bằng phẳng; cửa xuống khoang phải đóng kín, chặt khi vận chuyển pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo;
- Phải có lớp cách nhiệt đối với khoang chứa pháo kề sát với buồng máy, ống dẫn hơi; 
- Phải lắp đặt bộ phận thu tàn lửa ở ống xả;
- Cho phép lắp đặt cảm biến báo cháy trong các khoang chứa pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo. Hệ thống thiết bị báo cháy phải được thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu theo quy định về phòng cháy, chữa cháy. 
c) Trên mũi và đuôi của phương tiện vận chuyển pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo phải có biển chữ ghi: "Nguy hiểm", chiều cao của chữ không được nhỏ hơn 20 cm, ban đêm phải thay bằng đèn đỏ. 
d) Phải chèn các khoảng trống và sử dụng dây mềm, chắc bằng vật liệu không phát sinh tia lửa khi va chạm để buộc chống xê dịch khi xếp pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo vào khoang của phương tiện thủy nội địa.  
đ) Không được kéo theo các phương tiện khác khi đang vận chuyển pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo.  
e) Chỉ được nâng hạ khối lượng pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo không lớn hơn 50% so với tải trọng của cẩu, trục để bốc dỡ pháo. Không được sử dụng dây cáp thép, lưới kim loại làm các phương tiện kẹp giữ để bốc dỡ pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo. 
g) Không được vận chuyển pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo bằng đường thủy nội địa khi thời tiết có sương mù, phải cho phương tiện vận chuyển cập bờ, cách chỗ có các công trình, dân cư trên bờ không nhỏ hơn 250 m và cách luồng lạch không nhỏ hơn 25 m.  
h) Phải để pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo nguyên trong bao bì của cơ sở sản xuất khi vận chuyển bằng tàu, thuyền. Các hòm, hộp pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo phải được buộc và phủ bạt kín. Người áp tải phải thường xuyên quan sát. 
k) Không được vận chuyển chung pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo với các hàng hóa khác trên cùng một thuyền hoặc phà qua sông. 
l) Cho phép sử dụng đèn điện cố định hoặc đèn ắc quy để chiếu sáng các khoang chứa hàng khi bốc dỡ pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo. Công tắc đèn phải bố trí ngoài khoang chứa.
m) Phương tiện thủy nội địa vận chuyển pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo phải có bảo vệ chống sét, các cột cao của tàu được sử dụng làm cột gắn kim thu sét. 
Điều 22. Vận chuyển pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo bằng xe ô tô 
1. Ngoài việc tuân thủ các quy định của pháp luật về vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe ô tô vận chuyển pháo phải đảm bảo yêu cầu sau:
- Thùng xe phải có kết cấu chắc chắn, được chế tạo bằng vật liệu không phát sinh tia lửa do ma sát hoặc phải được lót tấm mềm toàn bộ sàn xe và thành trong của thùng xe, đảm bảo che mưa nắng, không dột ướt hàng hóa bên trong và có cửa, khóa. 
- Không lắp dây dẫn điện và đèn chiếu sáng trong thùng xe chứa pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo. 
- Trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy và phương tiện chống lầy, chống trượt cho xe.
- Phải dọn sạch thùng và các hóa chất khác trước khi xếp pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo lên ô tô.

2. Chỉ được xếp dỡ pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo cho từng ô tô một; Ô tô chờ xếp dỡ pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo phải dừng, đỗ cách vị trí bốc, dỡ không nhỏ hơn 50 m.  
Điều 23. Vận chuyển pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo bằng máy bay

Vận chuyển pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo bằng máy bay phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định pháp luật về hàng không dân dụng và pháp luật liên quan về vận chuyển hàng nguy hiểm. 
Điều 24. Vận chuyển nội bộ pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo 

1. Vận chuyển trong khu vực kho pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo
Cho phép sử dụng ô tô, xe thồ và vận chuyển thủ công để vận chuyển pháo pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo khu vực kho. Trường hợp sử dụng ô tô để vận chuyển pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo trong kho phải đáp ứng quy định sau: 
a) Chỉ được sử dụng xe ô tô quy định tại khoản 11 Điều 20 của Quy chuẩn này để vận chuyển trong khu vực kho. Khi dừng hoặc đỗ xe phải tắt máy. Ô tô sử dụng động cơ đốt trong phải có cơ cấu dập tàn lửa từ ống xả và bộ phận che kín các bề mặt nóng, nhiệt độ cao. 
b) Chỉ được sử dụng phương tiện có động cơ điện được trang thiết bị điện phòng nổ hoặc được làm kín đạt chuẩn cấp bảo vệ IP từ 54 trở lên đối với các thiết bị điện không phải loại phòng nổ để cơ giới hóa việc bốc xếp pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo trong nhà kho.
2. Vận chuyển đến nơi sử dụng trên mặt đất
a) Trong ranh giới vận chuyển nội bộ, cho phép sử dụng xe ô tô, xe thồ, xe cải tiến vận chuyển thủ công pháo từ kho tiêu thụ đến nơi sử dụng.
b) Pháo phải để trong hòm, các túi kín, tránh rơi vãi và không được để chung pháo và phụ kiện pháo trong cùng 01 túi hoặc bao bì. Pháo phải để trong hộp các-tông được chèn lót chặt.
c) Trường hợp sử dụng xe cải tiến để đưa pháo đến nơi sử dụng, không được xếp vượt quá 2/3 chiều cao thành xe. Thành xe phải có ván ở hai đầu và pháo phải chằng buộc chắc chắn.
Mục 5. KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM VÀ HỦY PHÁO
Điều 25. Quy định chung về kiểm tra, thử, hủy pháo
1. Phải kiểm tra đánh giá xác định chỉ tiêu đặc tính kỹ thuật đối với pháo lần đầu được sản xuất, nhập khẩu vào Việt Nam, trong quá trình sản xuất, sau thời hạn sử dụng hoặc khi kiểm tra bên ngoài có dấu hiệu nghi ngờ về suy giảm chất lượng.
2. Đối với pháo, thuốc pháo là tang vật vi phạm, không còn nhu cầu sử dụng, không còn khả năng sử dụng hoặc tái chế, thừa trong quá trình sử dụng, bán thành phẩm rơi vãi được thu gom sau ca sản xuất không có điều kiện, khả năng tái chế thì được phép hủy. Việc hủy pháo do các tổ chức được phép sản xuất, sử dụng pháo thực hiện.
3. Phải lập phương án đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trước khi hủy pháo, thuốc pháo, thiết bị, phụ kiện pháo. Phương án hủy phải được lãnh đạo tổ chức, doanh nghiệp phê duyệt. 
Điều 26. Kiểm tra và thử nghiệm pháo

1. Pháo là sản phẩm của dự án nghiên cứu chế thử và sản phẩm nhập khẩu lần đầu phải được kiểm tra, thử nghiệm theo quy định tại khoản 16 – Điều 5 của Quy chuẩn này.
2. Cho phép kiểm tra, thử nghiệm tại khu vực thử nghiệm được chỉ định đối với pháo nhập khẩu lần đầu tại Việt Nam hoặc nước ngoài nhưng phải phù hợp các quy định của Việt Nam về tiêu chuẩn và phương pháp thử.
3. Kiểm tra, thử nghiệm định kỳ và đột xuất đối với pháo trong quá trình bảo quản khi có nghi ngờ về chất lượng như sau:

- Kiểm tra định kỳ: Vào cuối hạn sử dụng và 06 tháng 01 lần sau thời hạn sử dụng. Chỉ được sử dụng pháo hết hạn sử dụng sau khi kiểm tra, thử nghiệm, đánh giá lại chất lượng đạt yêu cầu
- Kiểm tra đột xuất: Khi có nghi ngờ về chất lượng pháo và không phụ thuộc vào hạn sử dụng.

4. Nội dung Kiểm tra, thử nghiệm đối với pháo được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất theo quy định tại khoản 16 – Điều 5 của Quy chuẩn này.
Điều 27. Hủy pháo, thuốc pháo
1. Việc tiêu hủy pháo, thuốc pháo phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, làm mất hoàn toàn tính năng, tác dụng, không thể khôi phục lại trạng thái ban đầu, phải tuân thủ đúng quy trình, quy định được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Thủ trưởng cơ quan Quân sự cấp huyện hoặc Công an cấp huyện trở lên phê duyệt phương án gồm: Thời gian, địa điểm, phương pháp, cách thức tiêu hủy, thành phần Hội đồng tham gia tiêu hủy, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố trong quá trình tiêu hủy và hạn chế ảnh hưởng đến môi trường. Địa điểm tiêu hủy phải biệt lập, cách xa nơi dân cư, công trình công cộng và hạn chế ảnh hưởng đến môi trường.
3. Phương pháp tiêu hủy
a) Đối với các loại pháo, vỏ bằng vật liệu không chịu nước thì phải tháo bỏ hộp, giấy bảo quản, sau đó ngâm vào nước cho đến khi vỏ và thành phẩm tách rời nhau. Tiến hành vớt các vật liệu bằng giấy, bìa, cặn không tan trong nước để riêng, đem phơi khô và tiêu hủy bằng cách đốt hoặc chôn lấp; đối với nước có chứa hóa chất còn lại phải chôn lấp tại các địa điểm đã được Thủ trưởng cơ quan Quân sự cấp huyện hoặc Công an cấp huyện trở lên phê duyệt;
b) Đối với các loại pháo, vỏ bằng vật liệu chịu nước thì phải tháo bỏ tách riêng phần vỏ và thuốc pháo. Đối với vỏ thì tiêu hủy bằng cách đốt hoặc chôn lấp; thuốc pháo phải ngâm vào nước cho đến khi thuốc pháo ngậm đủ nước làm mất tính năng nổ, cặn không tan đem phơi khô và tiêu hủy bằng cách đốt hoặc chôn lấp tại các địa điểm đã được Thủ trưởng cơ quan Quân sự cấp huyện hoặc Công an cấp huyện trở lên phê duyệt;
c) Đối với thuốc pháo thực hiện như tiêu hủy thuốc pháo quy định tại điểm b khoản này.
4. Trình tự, thủ tục tiêu hủy
a) Sau khi có quyết định tiêu hủy của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan Quân sự cấp huyện hoặc cơ quan Công an cấp huyện trở lên phải thành lập Hội đồng tiêu hủy và xây dựng phương án tiêu hủy. Thành phần Hội đồng tiêu hủy bao gồm: Đại diện cơ quan tiêu hủy là Chủ tịch Hội đồng; đại diện cơ quan kỹ thuật chuyên ngành và cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về môi trường cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm tiêu hủy là thành viên Hội đồng. Phương án tiêu hủy phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường;
b) Sau khi tiêu hủy, phải tiến hành kiểm tra lại hiện trường, bảo đảm tất cả pháo tiêu hủy đã bị làm mất khả năng phục hồi tính năng, tác dụng. Kết quả tiêu hủy phải được lập thành biên bản, có xác nhận của Chủ tịch và các thành viên Hội đồng.
5. Trường hợp pháo, thuốc pháo do các tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình sản xuất còn tồn đọng, hư hỏng, hết hạn sử dụng thì người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp tổ chức thực hiện tiêu hủy pháo, thuốc pháo theo quy trình tại địa điểm được cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Quốc phòng phê duyệt. Sau khi tiêu hủy phải báo cáo kết quả về cơ quan Quân sự, cơ quan Công an trực tiếp quản lý, cấp giấy phép.

Chương III
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
Điều 28. Quy định về công bố hợp quy
1. Phải công bố hợp quy sản phẩm pháo theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng hàng hóa và thực hiện việc ghi nhãn theo quy định của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

2. Công bố hợp quy đối với pháo
a) Tự công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức

- Phương thức đánh giá phục vụ công bố hợp quy là Phương thức 7 được quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (sau đây được gọi là Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN); Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN (sau đây được gọi là Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN);

- Việc thử nghiệm phục vụ công bố hợp quy được thực hiện tại tổ chức doanh nghiệp sản xuất.

b) Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận/giám định của tổ chức chứng nhận/ giám định được chỉ định

- Phương thức đánh giá phục vụ công bố hợp quy là một trong các Phương thức: Phương thức 5, Phương thức 7 được quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN.

- Tổ chức thử nghiệm phục vụ cho hoạt động chứng nhận/giám định là tổ chức đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và được Bộ Công Thương chỉ định.

3. Thực hiện đăng ký công bố hợp quy theo quy định của pháp luật.

Điều 29. Quy định về nghiệm thu pháo
1. Pháo là sản phẩm nghiên cứu chế thử hoặc được nhập khẩu lần đầu đều phải kiểm tra trong phòng thử nghiệm để thẩm định tính năng kỹ thuật và điều kiện sử dụng.

2. Pháo phải nghiệm thu theo lô sản phẩm. Việc nghiệm thu do nhân viên thí nghiệm của tổ chức sản xuất tiến hành theo quy chuẩn về an toàn của từng loại sản phẩm. Chỉ được nhập kho, đưa vào sử dụng những lô sản phẩm có thông số kỹ thuật phù hợp với quy định Danh mục pháo theo quy định tại Thông tư này. Nội dung và khối lượng kiểm tra, nghiệm thu đối với pháo sau sản xuất để đưa vào lưu thông do tổ chức sản xuất thực hiện theo quy định.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 30. Trách nhiệm thực hiện
1. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chuẩn trong phạm vi cả nước. Chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra về chất lượng, nghiên cứu, sản xuất pháo.

2. Tổ chức, cá nhân làm công việc có liên quan tới pháo phải thực hiện đầy đủ các nội dung liên quan đến công việc của mình quy định tại Quy chuẩn này.

Điều 31. Hiệu lực thi hành
1. Quy chuẩn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày       tháng      năm 2021.
2. Các tổ chức quản lý, sử dụng kho pháo, kho tiền chất thuốc pháo trước ngày Quy chuẩn này có hiệu lực chưa đáp ứng các yêu cầu tại Quy chuẩn này, trong thời hạn không quá 03 năm kể từ ngày Quy chuẩn này có hiệu lực phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
3. Tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện Quy chuẩn này, nếu phát hiện những điều chưa phù hợp đề nghị phản ánh về Bộ Công an để xem xét, nghiên cứu, điều chỉnh./.

